	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2-NĂM HỌC 2013-2014

	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	MÔN : Hóa Học 11.  Thời gian : 60 phút


	Họ, tên: …………………………………
	Điểm
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            Mã đề: 131     ( Ca= 40; Ag=108; H=1; Cl=35,5;  O=16;  Br= 80; C= 12; N= 14)
I. PHẦN CHUNG: TRẮC NGHIỆM. (5 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Câu 1: Một trong những phương pháp sau đây tốt nhất để phân biệt khí metan và khí etilen là:
     A. Dựa vào tỉ lệ về thể tích khí oxi tham gia phản ứng đốt cháy .
     B. Sự thay đổi màu của dung dịch nước brom.

     C. So sánh khối lượng riêng (g/l).

     D. Phân tích thành phần định lượng của các hợp chất .

Câu 2: Cho ankan A có tên gọi: 3-etyl-2,4-đimetylhexan. Công thức phân tử của A là:
      A.C10H20.
B.  B.C9H20.
C. C.C8H18.
D. D. C10H22.

Câu 3: Đốt một hiđrocacbon A thu được 4,48 lít CO2 ở (đktc) và 7,2 gam nước. A là:
 A. etilen.                            B. metan.                          C. axetilen.                         D. etan.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon cần 44,8 lít không khí (đktc). Cho sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 25 gam kết tủa. Công thức phân tử của hiđrocacbon là:

  A. C5H10.
                          B. C6H12.
                    C. C5H12.

               D. C6H14.

Câu 5: Chia hỗn hợp 3 hiđrocacbon C3H6, C4H8, C5H10 thành 2 phần bằng nhau. Đốt cháy hết phần I thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Hiđro hóa phần II, sản phẩm thu được đem đốt cháy rồi cho toàn bộ hấp thụ vào dung dịch nước vôi dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị m là:

   A. 29.


  B. 24.

                     C. 30.

               D. 32.

Câu 6: Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3;

 CH3-C(CH3)=CH-CH3; CH2=CH-CH2-CH=CH2. Số chất có đồng phân hình học là:    

   A. 2.


  B. 3.

                     C. 1.


   D. 4.

Câu 7: Phân tích chất hữu cơ X có dạng CxHyClz thấy có phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: 51,89%C, 38,38%Cl, còn lại là H. Công thức đơn giản nhất của X là:

   A. C4H8Cl2.

  B. C4H9Cl.

         C. C8H18Cl2.
                D. C4H7Cl.

Câu 8:  Một hỗn hợp X gồm 2,24 lít C3H4 và 4,48 lít hiđrocacbon Y. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 20,16 lít CO2 ( đktc) và 14,4 gam H2O. Công thức phân tử của Y là

   A. C2H6.
                         B. C3H6.

         C. C4H8.

                D. C3H8.

Câu 9: Đun nóng 5,8 gam hỗn hợp A gồm C2H2 và H2 trong bình kín với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí B. Dẫn khí B qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng 1,2 gam và còn lại hỗn hợp khí X. Khối lượng của hỗn hợp khí X là:

   A. 4,6g.

            B. 7,0g.

         C. 2,3g.

                 D. 3,5g.

Câu 10: Đốt cháy một hiđrocacbon X cần 8,96 lít O2 và thu được 6,72 lít CO2. Các thể tích khí đo ở đktc. Dãy đồng đẳng của X là

   A. Ankan.                       B. Anken.

         C. Ankin.

      D. Xicloankan.

Câu 11:Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là
    A. 20%.

            B.50%


          C. 25%.

                  D. 40%.
Câu 12: Câu nào sai trong số các câu sau:
A. Benzen có khả năng tham gia phản ứng thế tương đối dễ hơn phản ứng cộng.

B. Benzen tham gia phản ứng thế dễ hơn ankan.

C. Các đồng đẳng của benzen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

D. Các nguyên tử trong phân tử benzen cùng nằm trên một mặt phẳng.

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol một hiđrocacbon X là đồng đẳng của benzen thu được 4,42 gam hỗn hợp CO2 và H2O. X có công thức phân tử là: 

A. C8H8.

           B. C8H10.

            C. C7H8.
           D. C9H12.

Câu 14: Muốn điều chế 7,850 gam brom benzen, hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng benzen cần dùng là bao nhiêu?

A. 4,570 gam.

B. 6,000 gam.


C. 5,124 gam.

D. 4,875 gam.

Câu 15: Tìm phát biểu đúng:

A. Các ancol tan vô hạn trong nước vì có thể tạo liên kết hiđro với nước.

B. Các ancol có từ 1 đến 3 nguyên tử C trong phân tử tan vô hạn trong nước. Khi số nguyên tử C tăng lên thì độ tan giảm dần.

C. Liên kết hiđro giữa các phân tử ancol đã làm cho ancol có nhiệt độ sôi thấp hơn.

D. Ete có nhiệt độ sôi cao hơn ancol cùng số C.

Câu 16: Cho 1,52g hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau, tác dụng với natri vừa đủ, được 2,18g chất rắn. Công thức phân tử của 2 ancol là công thức nào sau đây?

A. C3H7OH và C4H9OH.
B. CH3OH và C2H5OH.
C. C2H5OH và C3H7OH.  D. C4H9OH và C5H11OH.

Câu 17: Số đồng phân hợp chất   C4H10O là:

A. 4.


            B. 3.



C. 7.


      D. 5.

Câu 18: Etanol và axit axetic đều tác dụng với:

A. Na2CO3.
            B. HCl.                                     C. Na.
                              D. NaOH.

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol anđehit no đơn chức thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của anđehit này là:

A. HCHO.                         B. CH3CHO.                           C. C2H5CHO.
                   D. C3H7CHO.

Câu 20:Cho sơ đồ phản ứng:benzen →X →Y → polistiren. X,Y tương ứng với nhóm các chất nào sau đây?

A. C6H5CH2CH3, C6H5-CH=CH2.


B. C6H5CH3, C6H5-CH=CH2.

C. C6H5CH2CH2CH3, C6H5-CH=CH2.

            D. C6H4(CH3)2, C6H5-CH=CH2.

II. Phần riêng: Học sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Dành cho chương trình chuẩn

Câu 1.(1 điểm)  Lập sơ đồ phân biệt các chất khí sau: metan (CH4), axetilen (C2H2), etilen (C2H4) 
Câu 2. (1 điểm)   Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có) 
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Câu 3. (1 điểm) Viết các đồng phân ankan ứng với công thức phân tử C5H12 và gọi tên thay thế của chúng?

Câu 4. (1 điểm) Cho 28,2 gam hỗn hợp 2 rượu no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na, sinh ra 8,4 lít khí H2 (đo ở đktc). 

a) Xác định công thức phân tử của 2 ancol trên?

b) Tính thành phần % khối lượng của chúng trong hỗn hợp? 
Câu 5. (1 điểm) Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Xác định m?
B. Dành cho chương trình nâng cao

Câu 1. Lập sơ đồ phân biệt các chất khí sau: etan (C2H6), C3H4 (propin), C4H6 (buta -1,3 – đien).(1 điểm)
Câu 2. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có) (1 điểm)
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[image: image7.wmf]¾

®

¾

)

1

(

 C2H2
[image: image8.wmf]¾

®

¾

)

2

(

 C4H4 
[image: image9.wmf]¾

®

¾

)

3

(

 C4H6 
[image: image10.wmf]¾

®

¾

)

4

(

Caosubuna.

Câu 3. (1 điểm)Viết các đồng phân anken ứng với công thức phân tử C4H8 và gọi tên thay thế của chúng?

Câu 4. (1 điểm) Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của metanol, người ta thu được 3,584 lít CO2 (đktc) và 3,96 g H2O.

a) Xác định công thức phân tử của 2 ancol trên?
b) Tính thành phần % khối lượng của chúng trong hỗn hợp? 

Câu 5. (1 điểm)Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư  AgNO3  trong dung dịch NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Xác định m?
(Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)
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            Mã đề: 132       ( Ca= 40; Ag=108; H=1; Cl=35,5;  O=16;  Br= 80; C= 12; N= 14)
I. PHẦN CHUNG: TRẮC NGHIỆM. (5 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Câu 1: Công thức của một hiđrocacbon A mạch hở có dạng ( CXH2X +1)m . Giá trị m chỉ có thể là ?

       A. 2.                                       B. 3.                              C. 4.                               D. 6.  

Câu 2: Chất hữu cơ A có thành phần 31,58% C , 5,26% H , 63,16% O theo khối lượng . Tỉ khối hơi của A so với  CO2 là 1,7273. CTPT của A là ?

       A. C4H9OH.                           B. C2H6O3.                    C. C2H4O3.                   D. C3H8O2.

Câu 3: Thành phần chính của khí thiên nhiên là khí nào trong số các khí sau?
      A. H2.



B. CO.

              C. CH4.                         D. C2H4.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu được VCO2 = 3/4VH2O (đo cùng điều kiện ). Công thức phân tử của X sẽ là:

       A. C2H6.                                  B. C3H8.                        C. C5H12.                      D. C4H10.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí thu được 7,84 lít CO2 (đktc) và 9,9 gam H2O. Thể tích không khí (đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là:

      A. 84 lít.                                 B. 78,4 lít.                      C. 56 lít.

   D. 70 lít.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X rồi hấp thụ vừa đủ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng 0,15 mol Ca(OH)2 tan trong nước. Kết thúc thí nghiệm lọc tách được 10 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng tăng thêm 6 gam so với khối lượng dung dịch trước phản ứng. C T P T  của X là:

      A. C2H6.                                B. C2H4.                         C. CH4.                          D. C2H2.

Câu 7: Trong các cặp chất sau đây , cặp nào là đồng đẳng của nhau ?  

     A. but – 1 – en và but – 2 – en.                                     B. but – 1 – en và pent – 2 – en.

     C. propin và butađien.                                                   D. butađien và pentin.

Câu 8:Sục khí axetilen vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3 trong NH3 dư ,đun nóng . Hiện tượng gì xảy ra? 

      A. Xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt.                            B. Xuất hiện kết tủa màu hồng.

      C. Xuất hiện kết tủa màu trắng.                                    D. Không có hiện tượng gì.

Câu 9: Có một hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C2H6. Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam X thu được 28,8 gam H2O. Mặt khác cho 0,5 mol hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 500 gam dung dịch Br2 20%. Phần trăm thể tích hỗn hợp khí trên  lần lược là 
      A. 50%, 20%, 30%
         B. 25%, 25%, 50%
   C. 50%, 16,67%, 33,33%
D.50%, 25%, 25%


 Câu 10: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp lội từ từ qua bình đựng dd brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là: 

A. 1,04 gam.

        B. 1,32 gam.

    C. 1,64 gam.

D. 1,20 gam.

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ankin thu được 0,2 mol H2O. Nếu hiđro hóa hoàn toàn 0,1 mol ankin này rồi đốt cháy hoàn toàn thì số mol H2O thu được là


A. 0,2.


        B. 0,4.

                 C. 0,6.


D. 0,8.

Câu 12: Liên kết π ở benzen tương đối bền vững hơn so với liên kết π ở anken là do:

A. Sáu nguyên tử C trong phân tử benzen có cùng trạng thái  lai hoá.

B. Phân tử benzen đồng đẳng, cấu trúc vòng cân đối.

C. Phân tử benzen có cấu trúc lục giác điều hoà. 

D. Sáu obitan p của 6 nguyên tử C xen phủ bên với nhau tạo thành obitan π chung cho cả vòng.

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,3 mol stiren và 0,5 mol một hiđrocacbon thơm X thu được 2,7 mol H2O. X là chất nào sau đây

      A. Benzen.

   B. toluen.
                     C. etyl benzen
.
D. anlyl benzen.
Câu 14: Điều chế benzen bằng cách trùng hợp hoàn toàn 5,6 lít axetilen (đktc) thì lượng benzen thu được là:

A. 58,5  gam.

   B. 13 gam.

         C. 6,5 gam.

     D. 52 gam.

Câu 15: Chọn câu đúng trong các câu sau?

A. Phân tử ancol không được chứa vòng benzen.


B. Phenol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử Csp3
C. Ancol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử Csp3.

D. Liên kết C-O ở ancol bền hơn liên kết C-O ở phenol.

Câu 16: Đun nóng  hoàn toàn hỗn hợp hai 2 ancol đồng đẳng hơn  kém nhau 2 nhóm – CH2 với H2SO4 đặc ở 1700C được 2 công thức phân tử ở thể khí. Vậy công thức phân tử 2 ancol là:

A. CH3OH và C3H7OH.
 B. C2H6O và C4H10O.        C. C3H7OH và C5H11OH     D. C2H4O và C4H8O.

Câu 17:    đồng phân hợp chất chứa nhân thơm của  C7H8O  là:

A. 5.


             B. 3.


         C. 4.


     D. 9
Câu 18: Cho sơ đồ phản ứng: CH≡ CH → X → CH3-CHCl2. X là:

A. CH2=CH2.

B. CH2=CHCl.

C. CHCl=CHCl.               D.CH3CH2Cl.

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn một rượu A thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. A có CTPT là:
A. CH4O.
    

 B. C2H5OH.                            C. C2H4(OH)2.                   D. C3H7OH.
Câu 20 : Trong bình gas để đun nấu có chứa các ankan :
A. C3H8  và C4H10             B. C5H12  và C6H14   C Từ C6H14  đến  C10H22    D. Từ C10H22  đến  C16H34
II. Phần riêng: Học  sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Dành cho chương trình chuẩn

Câu 1.(1 điểm) Lập sơ đồ phân biệt các chất khí sau: etan (C2H6), axetilen (C2H2), propilen (C3H6) 
Câu 2. (1 điểm) Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có) 
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Câu 3. (1 điểm) Viết các đồng phân ankin ứng với công thức phân tử C5H8 và gọi tên thay thế của chúng?

Câu 4. (1 điểm) Cho 14,1 gam hỗn hợp 2 rượu no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na, sinh ra 4,2 lít khí H2 (đo ở đktc). 

a) Xác định công thức phân tử của 2 ancol trên?

b) Tính thành phần % khối lượng của chúng trong hỗn hợp? 
Câu 5. (1 điểm) Cho 15,2  gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no đơn chức A và B (MA < MB) tác dụng Na dư, thu được 3,36 lít hiđro (đktc). Oxi hóa cùng lượng hỗn hợp X được hỗn hợp anđehit Y. Cho toàn bộ lượng Y phản ứng hết với lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được 86,4 gam Ag.  Tìm CTPT A,B.
B. Dành cho chương trình nâng cao

Câu 1. Lập sơ đồ phân biệt các chất khí sau: etan (C2H6), C3H4 (propin), C3H6 (propilen).(1 điểm)
Câu 2. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có) (1 điểm)
C6H6
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2,4,6-tribromphenol

Câu 3.(1 điểm)Viết các đồng phân mạch hở  có thể có ứng với công thức phân tử C4H6 và gọi tên thay thế của chúng?

Câu 4. (1 điểm) Oxi hóa hoàn toàn một ancol A đơn chức bằng oxi không khí, sau đó dẫn sản phẩm qua bình (1) đựng H2SO4  đậm đặc rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng dung dịch KOH. Khối lượng bình (1) tăng 0,72 g; khối lượng bình (2) tăng 1,32 g.  
a) Tìm công thức phân tử của A; viết công thức cấu tạo của A, biết A tác dụng với CuO, đun nóng thu được andehit? 

b) Tính khối lượng của A?

Câu 5. (1 điểm)Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen với xúc tác HgSO4 trong môi trường axit, đun nóng. Cho toàn bộ các chất hữu cơ sau phản ứng vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 44,16 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng hiđrat hóa axetilen là
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            Mã đề: 133   ( Ca= 40; Ag=108; H=1; Cl=35,5;  O=16;  Br= 80; C= 12; N= 14)
I. PHẦN CHUNG: TRẮC NGHIỆM. (5 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Câu 1: Đốt cháy một hiđrocacbon X cần 8,96 lít O2 và thu được 6,72 lít CO2. Các thể tích khí đo ở đktc. Dãy đồng đẳng của X là

A. Ankan.               B. Anken.          C. Ankin.

        D. Xicloankan.

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol anđehit no đơn chức thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của anđehit này là:

A. HCHO.
B. CH3CHO.     C. C2H5CHO.
                    D. C3H7CHO.

Câu 3: Số đồng phân hợp chất   C4H10O là:

A. 4.


B. 3.

                  C. 7.


     D. 5.

Câu 4: Tìm phát biểu đúng:

A. Các ancol tan vô hạn trong nước vì có thể tạo liên kết hiđro với nước.

B. Các ancol có từ 1 đến 3 nguyên tử C trong phân tử tan vô hạn trong nước. Khi số nguyên tử C tăng lên thì độ tan giảm dần.

C. Liên kết hiđro giữa các phân tử ancol đã làm cho ancol có nhiệt độ sôi thấp hơn.

D. Ete có nhiệt độ sôi cao hơn ancol cùng số C.


Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol một hiđrocacbon X là đồng đẳng của benzen thu được 4,42 gam hỗn hợp CO2 và H2O. X có công thức phân tử là: 

A. C8H8.

   B. C8H10.

       C. C7H8.
                              D. C9H12.

Câu 6: Etanol và axit axetic đều tác dụng với:


A. Na2CO3.
   B. HCl.                            C. Na.
                               D. NaOH.

Câu 7: Câu nào sai trong số các câu sau:
A. Benzen có khả năng tham gia phản ứng thế tương đối dễ hơn phản ứng cộng.

B. Benzen tham gia phản ứng thế dễ hơn ankan.

C. Các đồng đẳng của benzen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

D. Các nguyên tử trong phân tử benzen cùng nằm trên một mặt phẳng.

Câu 8: Cho 1,52g hỗn hợp 2 ancol đơn chức kế tiếp nhau, tác dụng với natri vừa đủ, được 2,18g chất rắn. Công thức phân tử của 2 ancol là công thức nào sau đây?

A. C3H7OH và C4H9OH.
                                        B. CH3OH và C2H5OH.



C. C2H5OH và C3H7OH.
                                        D. C4H9OH và C5H11OH.

Câu 9: Muốn điều chế 7,850 gam brom benzen, hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng benzen cần dùng là bao nhiêu?

A. 4,570  gam.

B. 6,000  gam.


C. 5,124  gam.

          D. 4,875 gam.

Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng: benzen →X → Y → polistiren. X, Y tương ứng với nhóm các chất nào sau đây?

A. C6H5CH2CH3, C6H5-CH=CH2.


B. C6H5CH3, C6H5-CH=CH2.

C. C6H5CH2CH2CH3, C6H5-CH=CH2.

           D. C6H4(CH3)2, C6H5-CH=CH2.

Câu 11: Cho ankan A có tên gọi: 3-etyl-2,4-đimetylhexan. Công thức phân tử của A là:
 A.C6H12                               B.C10H22                                C.C9H20                     D. C11H24
Câu 12: Phân tích chất hữu cơ X có dạng CxHyClz thấy có phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: 51,89%C, 38,38%Cl, còn lại là H. Công thức đơn giản nhất của X là:


A. C4H8Cl2.

    B. C4H9Cl.

              C. C8H18Cl2.
           D. C4H7Cl.

Câu 13: Chia hỗn hợp 3 hiđrocacbon C3H6, C4H8, C5H10 thành 2 phần bằng nhau. Đốt cháy hết phần I thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Hiđro hóa phần II, sản phẩm thu được đem đốt cháy rồi cho toàn bộ hấp thụ vào dung dịch nước vôi dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị m là:


A. 29.


     B. 24.

              C. 30.

            D. 32.

Câu 14: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là
     A. 20%.

  B.50%


    C. 25%.

        D. 40%.
Câu 15: Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3;

 CH3-C(CH3)=CH-CH3; CH2=CH-CH2-CH=CH2. Số chất có đồng phân hình học là:    


A. 2.


    B. 3.

              C. 1.


        D. 4.

Câu 16:  Một hỗn hợp X gồm 2,24 lít C3H4 và 4,48 lít hiđrocacbon Y. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 20,16 lít CO2 ( đktc) và 14,4 gam H2O. Công thức phân tử của Y là


A. C2H6.
              B. C3H6.

              C. C4H8.

       D. C3H8.

Câu 17: Đốt một hiđrocacbon A thu được 4,48 lít CO2 ở (đktc) và 7,2 gam nước. A là:
A. etilen.                         B. metan.                          C. axetilen.                      D. etan.

Câu 18: Đun nóng 5,8 gam hỗn hợp A gồm C2H2 và H2 trong bình kín với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí B. Dẫn khí B qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng 1,2 gam và còn lại hỗn hợp khí X. Khối lượng của hỗn hợp khí X là:


A. 4,6g.

  B. 7,0g.

               C. 2,3g.

      D. 3,5g.

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon cần 44,8 lít không khí (đktc). Cho sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 25 gam kết tủa. Công thức phân tử của hiđrocacbon là:


A. C5H10.
                 B. C6H12.


   C. C5H12.

         D. C6H14.

Câu 20: Một trong những phương pháp sau đây tốt nhất để phân biệt khí metan và khí etilen là:

     A. Dựa vào tỉ lệ về thể tích khí oxi tham gia phản ứng đốt cháy .

     B. Sự thay đổi màu của dung dịch nước brom.

     C. So sánh khối lượng riêng (g/l).

     D. Phân tích thành phần định lượng của các hợp chất .
II. Phần riêng: Học sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Dành cho chương trình chuẩn

Câu 1.(1 điểm) Lập sơ đồ phân biệt các chất khí sau: metan (CH4), axetilen (C2H2), etilen (C2H4) 
Câu 2. (1 điểm) Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có) 
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Câu 3. (1 điểm) Viết các đồng phân ankan ứng với công thức phân tử C5H12 và gọi tên thay thế của chúng?

Câu 4. (1 điểm) Cho 28,2 gam hỗn hợp 2 rượu no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na, sinh ra 8,4 lít khí H2 (đo ở đktc). 

a) Xác định công thức phân tử của 2 ancol trên?

b) Tính thành phần % khối lượng của chúng trong hỗn hợp? 
Câu 5. (1 điểm) Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Xác định m?
B. Dành cho chương trình nâng cao

Câu 1. Lập sơ đồ phân biệt các chất khí sau: etan (C2H6), C3H4 (propin), C4H6 (buta -1,3 – đien).(1 điểm)
Câu 2. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có) (1 điểm)
CH4
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Câu 3. (1 điểm)Viết các đồng phân anken ứng với công thức phân tử C4H8 và gọi tên thay thế của chúng?

Câu 4. (1 điểm) Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của metanol, người ta thu được 3,584 lít CO2 (đktc) và 3,96 g H2O.

c) Xác định công thức phân tử của 2 ancol trên?
d) Tính thành phần % khối lượng của chúng trong hỗn hợp? 

Câu 5. (1 điểm) Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư  AgNO3  trong dung dịch NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Xác định m?                                                  HẾT         (Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)
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            Mã đề: 134   ( Ca= 40; Ag=108; H=1; Cl=35,5;  O=16;  Br= 80; C= 12; N= 14)
I. PHẦN CHUNG: TRẮC NGHIỆM. (5 điểm). Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Câu 1: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp lội từ từ qua bình đựng dd brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là: 

A. 1,04 gam.

B. 1,32 gam.


C. 1,64 gam.

D. 1,20 gam.

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một rượu A thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. A có CTPT là:

A. CH4O.


B. C2H5OH.


C. C2H4(OH)2.

D. C3H7OH.

Câu 3: Số đồng phân hợp chất chứa nhân thơm của  C7H8O  là:

A. 5.



B. 3.



C. 4.


D. 9

Câu 4: Chọn câu đúng trong các câu sau?

A. Phân tử ancol không được chứa vòng benzen.


B. Phenol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử Csp3
C. Ancol là hợp chất chứa nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử Csp3.

D. Liên kết C-O ở ancol bền hơn liên kết C-O ở phenol.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,3 mol stiren và 0,5 mol một hiđrocacbon thơm X thu được 2,7 mol H2O. X là chất nào sau đây

 A. Benzen.

   B. toluen.
                     C. etyl benzen
.
D. anlyl benzen.
Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng: CH≡ CH → X → CH3-CHCl2. X là:

A. CH2=CH2.

B. CH2=CHCl.

C. CHCl=CHCl.
D. CH3CH2Cl.

Câu 7: Liên kết π ở benzen tương đối bền vững hơn so với liên kết π ở anken là do:

A. Sáu nguyên tử C trong phân tử benzen có cùng trạng thái  lai hoá.

B. Phân tử benzen đồng đẳng, cấu trúc vòng cân đối.

C. Phân tử benzen có cấu trúc lục giác điều hoà. 

D. Sáu obitan p của 6 nguyên tử C xen phủ bên với nhau tạo thành obitan π chung cho cả vòng.

Câu 8: Đun nóng hoàn toàn hỗn hợp hai 2 ancol đồng đẳng hơn kém nhau 2 nhóm – CH2 với H2SO4 đặc ở 1700C được 2 công thức phân tử  ở thể khí. Vậy công thức phân tử 2 ancol là:

A. CH3OH và C3H7OH.
B. C2H6O và C4H10O.C. C3H7OH và C5H11OH.
D. C2H4O và C4H8O.

Câu 9: Điều chế benzen bằng cách trùng hợp hoàn toàn 5,6 lít axetilen (đktc) thì lượng benzen thu được là:

A. 58,5  gam.

   B. 13 gam.

         C. 6,5 gam.

D. 52 gam.

Câu 10 : Trong bình gas để đun nấu có chứa các ankan :

A. C3H8  và C4H10               B. C5H12  và C6H14   C.Từ C6H14  đến  C10H22    D. Từ C10H22  đến  C16H34
Câu 11: Chất hữu cơ A có thành phần 31,58% C , 5,26% H , 63,16% O theo khối lượng . Tỉ khối hơi của A so với  CO2 là 1,7273. CTPT của A là ?

A. C4H9OH.                           B. C2H6O3.                       C. C2H4O3.                   D. C3H8O2.

Câu 12: Trong các cặp chất sau đây , cặp nào là đồng đẳng của nhau ?  

A. but – 1 – en và but – 2 – en.                                     B. but – 1 – en và pent – 2 – en.

C. propin và butađien.                                                   D. butađien và pentin.

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí thu được 7,84 lít CO2 (đktc) và 9,9 gam H2O. Thể tích không khí (đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là:

A. 84 lít.                                B. 78,4 lít.
C. 56 lít.

  D. 70 lít.
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ankin thu được 0,2 mol H2O. Nếu hiđro hóa hoàn toàn 0,1 mol ankin này rồi đốt cháy hoàn toàn thì số mol H2O thu được là

A. 0,2.


    B. 0,4.

           C. 0,6.


D. 0,8.

Câu 15:Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X rồi hấp thụ vừa đủ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng 0,15 mol Ca(OH)2 tan trong nước.Kết thúc thí nghiệm lọc tách được 10 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng tăng thêm 6 gam so với khối lượng dung dịch trước phản ứng.Công thức phân tử của X là:

A. C2H6.                               B. C2H4.                           C. CH4.                            D. C2H2.

Câu 16:Sục khí axetilen vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3 trong NH3 dư,đun nóng .Hiện tượng gì xảy ra? 

A. Xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt.                            B. Xuất hiện kết tủa màu hồng.

C. Xuất hiện kết tủa màu trắng.                                   D. Không có hiện tượng gì.

Câu 17: Thành phần chính của khí thiên nhiên là khí nào trong số các khí sau?
 A. H2.


B. CO.

         C. CH4.                            D. C2H4.

Câu 18: Có một hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C2H6. Đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam X thu được 28,8 gam H2O. Mặt khác cho 0,5 mol hỗn hợp trên tác dụng vừa đủ với 500 gam dung dịch Br2 20%. Phần trăm thể tích hỗn hợp khí trên lần lược  là 
A. 50%, 20%, 30%
B. 25%, 25%, 50%
C. 50%, 16,67%, 33,33%
D.50%, 25%, 25%

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu được VCO2 = 3/4VH2O (đo cùng điều kiện ). Công thức phân tử của X sẽ là:

 A. C2H6.                           B. C3H8.                       C. C5H12.                           D. C4H10.

Câu 20: Công thức của một hiđrocacbon A mạch hở có dạng ( CXH2X +1)m . Giá trị m chỉ có thể là ?

 A. 2.                                 B. 3.                            C. 4.                               D. 6.  

II. Phần riêng: Học  sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

A. Dành cho chương trình chuẩn

Câu 1.(1 điểm) Lập sơ đồ phân biệt các chất khí sau: etan (C2H6), axetilen (C2H2), propilen (C3H6) 
Câu 2. (1 điểm) Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có) 
C3H6 
[image: image30.wmf]¾
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CH4 
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C2H2 
[image: image32.wmf]¾

®

¾

)

3

(

 C2H4
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PE (polietilen)                     
[image: image34.wmf]                 
Câu 3. (1 điểm) Viết các đồng phân ankin ứng với công thức phân tử C5H8 và gọi tên thay thế của chúng?

Câu 4. (1 điểm) Cho 14,1 gam hỗn hợp 2 rượu no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với Na, sinh ra 4,2 lít khí H2 (đo ở đktc). 

a) Xác định công thức phân tử của 2 ancol trên?

b) Tính thành phần % khối lượng của chúng trong hỗn hợp? 
Câu 5. (1 điểm) Cho 15,2  gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no đơn chức A và B (MA < MB) tác dụng Na dư, thu được 3,36 lít hiđro (đktc). Oxi hóa cùng lượng hỗn hợp X được hỗn hợp anđehit Y. Cho toàn bộ lượng Y phản ứng hết với lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được 86,4 gam Ag. B có số đồng phân ancol là

B. Dành cho chương trình nâng cao

Câu 1. Lập sơ đồ phân biệt các chất khí sau: etan (C2H6), C3H4 (propin), C3H6 (propilen).(1 điểm)
Câu 2. Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có) (1 điểm)
C6H6
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 C6H5OH
[image: image38.wmf]¾

®

¾

)

4

(

2,4,6-tribromphenol

Câu 3. (1 điểm)Viết các đồng phân mạch hở  có thể có ứng với công thức phân tử C4H6 và gọi tên thay thế của chúng?

Câu 4. (1 điểm) Oxi hóa hoàn toàn một ancol A đơn chức bằng oxi không khí, sau đó dẫn sản phẩm qua bình (1) đựng H2SO4  đậm đặc rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng dung dịch KOH. Khối lượng bình (1) tăng 0,72 g; khối lượng bình (2) tăng 1,32 g.  
a) Tìm công thức phân tử của A; viết công thức cấu tạo của A, biết A tác dụng với CuO, đun nóng thu được andehit? 

b) Tính khối lượng của A?

Câu 5. (1 điểm)Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen với xúc tác HgSO4 trong môi trường axit, đun nóng. Cho toàn bộ các chất hữu cơ sau phản ứng vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 44,16 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng hiđrat hóa axetilen là
HẾT

(Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM PHẦN TỰ LUẬN
ĐỀ 1

A. Dành cho chương trình chuẩn

Câu 1.(1 điểm) 

- Dùng dung dịch AgNO3/NH3 dư thì chỉ có C2H2 phản ứng tạo kết tủa AgC≡CAg vàng nhận được C2H2. (0,125 điểm)
Phương trình phản ứng:

C2H2   + 2AgNO3   + 2NH3  
[image: image39.wmf]®

AgC≡CAg    + 2NH4NO3  (0,25 điểm)
- Dùng dung dịch Br2 dư chỉ có C2H4 làm nhạt màu dung dịch Br2 nhận được  C2H4. (0,125 điểm)
Phương trình phản ứng:

C2H4  + Br2
[image: image40.wmf]®

 C2H4 Br2  (0,25 điểm)
Còn lại: CH4                                (0,25 điểm) 

Câu 2. (1 điểm) 

 (1) CaC2 + H2O 
[image: image41.wmf]¾
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  C2H2 + Ca(OH)2                                               (0,25 điểm)
(2) C2H2 + HCl 
[image: image42.wmf]¾
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 CH2=CHCl                                    (0,25 điểm)

(3) CH2=CHCl 
[image: image43.wmf]¾
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 PVC                                                 (0,25 điểm)
(4) C2H2   + 2AgNO3   + 2NH3  
[image: image44.wmf]®

AgC≡CAg    + 2NH4NO3  (0,25 điểm)
Câu 3. (1 điểm) 
- Viết đúng 3 đồng phân.      (0,5 điểm)

- Gọi tên đúng 3 đồng phân. (0,5 điểm)
Câu 4. (1 điểm) 
a) n
[image: image45.wmf]2

H

= 0,375 (mol) 
[image: image46.wmf]Þ

 nC
[image: image47.wmf]n

 H2
[image: image48.wmf]n

 + 1OH   = 0,75 (mol)          (0,25 điểm)

[image: image49.wmf]Þ

 MC
[image: image50.wmf]n

 H2
[image: image51.wmf]n

 + 1OH   = 37,6 
[image: image52.wmf]Þ



 EMBED Equation.3 [image: image53.wmf]n

 = 1,4                                  (0,125 điểm)    


[image: image54.wmf]Þ

CH3OH; C2H5OH                                                                   (0,125 điểm)    

b) n CH3OH = x; n C2H5OH = y 
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                                                       (0,25 điểm)    


[image: image57.wmf]Þ

% CH3OH = 51,06%; % C2H5OH = 48,94%;                         (0,25 điểm)    

Câu 5. (1 điểm) 
Khối lượng chất rắn giảm đi 0,32 gam là của O tương ứng với 0,02 mol (0,25 điểm)
     RCH2OH    +   CuO   →       RCHO  +   Cu   +    H2O           (0,125 điểm)

                                                                 
                      0,02                 0,02           0,02        0,02            (0,125 điểm)
                 

Bảo toàn khối lượng:

m rượu + m CuO = m hh            + m Cu                                 (0,25 điểm)
      m         + 0,02.80 = 15,5.2.0,04 + 0,02.64  
[image: image58.wmf]Þ

m = 0,92 gam  (0,25 điểm)

B. Dành cho chương trình nâng cao

Câu 1. (1 điểm)

- Dùng dung dịch AgNO3/NH3 dư thì chỉ có C3H4 phản ứng tạo kết tủa AgC≡C-CH3 vàng nhận được C3H4. (0,125 điểm)
Phương trình phản ứng:

C3H4   + AgNO3   + NH3  
[image: image59.wmf]®

AgC≡C-CH3  + NH4NO3  (0,25 điểm)
- Dùng dung dịch Br2 dư chỉ có C4H6 làm nhạt màu dung dịch Br2 nhận được  C4H6. (0,125 điểm)
Phương trình phản ứng:

C4H6  + 2Br2
[image: image60.wmf]®

 C4H6Br4   (0,25 điểm)
Còn lại: C2H6                                (0,25 điểm) 

Câu 2. (1 điểm)
(1) 2CH4 
[image: image61.wmf]¾
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C2H2 + 3 H2                                                                     (0,25 điểm)
(2) 2C2H2
[image: image62.wmf]¾
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 C4H4                                                                                           (0,25 điểm)
(3) C4H4 + H2   
[image: image63.wmf]¾
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 C4H6                                                                        (0,25 điểm)
(4) nCH2=CH-CH= CH2
[image: image64.wmf]¾
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-(-CH2-CH=CH- CH2-)n-      (0,25 điểm)
Câu 3. (1 điểm)
- Viết đúng 4 đồng phân.      (0,5 điểm)

- Gọi tên đúng 4 đồng phân. (0,5 điểm)
Câu 4. (1 điểm) 

a) 
[image: image65.wmf]2

CO

n

= 0,16 (mol); 
[image: image66.wmf]O

H

n

2

= 0,22 (mol) 
[image: image67.wmf]Þ


[image: image68.wmf]ancol

n

2

= 0,06 (mol)       (0,25 điểm)    

[image: image69.wmf]Þ



 EMBED Equation.3 [image: image70.wmf]n

 = 2,67 
[image: image71.wmf]Þ

 2 ancol: C2H5OH;  C3H7OH                                (0,25 điểm)    

b) n C2H5OH = x; n C3H7OH = y 


[image: image72.wmf]î

í

ì

=

+

=

+

16

,

0

3

2

06

,

0

y

x

y

x



 EMBED Equation.3 [image: image73.wmf]î

í

ì

=

=

04

,

0

02

,

0

y

x

                                                                    (0,25 điểm)    


[image: image74.wmf]Þ

% C3H7OH = 72,29%; % C2H5OH = 27,71%;                                (0,25 điểm)       

Câu 5. (1 điểm)

Gọi công thức phân tử của rượu là C
[image: image75.wmf]n

 H2
[image: image76.wmf]n

 + 1OH   x mol            (0,125 điểm)     

Phản ứng: C
[image: image77.wmf]n

 H2
[image: image78.wmf]n

 + 1OH   + CuO 
[image: image79.wmf]®

 C
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 H2
[image: image81.wmf]n

O+ Cu  +  H2O  (0,125 điểm)
                      x                           x                 x                  x       x       

Vậy hỗn hợp Z gồm C
[image: image82.wmf]n

 H2
[image: image83.wmf]n

O (x mol) và  H2O x (mol). 


[image: image84.wmf]Z

18 + (14n + 16)

M = 

2

 = 13,75.2 = 27,5. 
[image: image85.wmf]Þ



 EMBED Equation.3 [image: image86.wmf]n

 = 1,5.                       (0,25 điểm)
Vậy 2 rượu là CH3OH và C2H5OH và 
[image: image87.wmf]n

= 1,5 là trung bình cộng của 1 và 2 nên số mol của 2 rượu phải bằng nhau = x/2 mol  và anđehit là HCHO; CH3CHO      (0,125 điểm)
- Phản ứng với Ag2O.     HCHO     
[image: image88.wmf]®

   4 Ag            (0,125 điểm)     

                                        x/2                    2 x                    

                                       CH3CHO  
[image: image89.wmf]®

    2 Ag            (0,125 điểm)           

 


  x/2                        x      

Vậy nAg = 2x + x = 3x = 0,6 => x = 0,2 (mol).          (0,125 điểm)     


[image: image90.wmf]Þ

 m = 0,2.(14 
[image: image91.wmf]n

+ 18) = 0,2.(14.1,5+18) = 7,8g        (0,125 điểm)     
ĐỀ 2

A. Dành cho chương trình chuẩn

Câu 1.(1 điểm) 

- Dùng dung dịch AgNO3/NH3 dư thì chỉ có C2H2 phản ứng tạo kết tủa AgC≡CAg vàng nhận được C2H2. (0,125 điểm)

Phương trình phản ứng:

C2H2   + 2AgNO3   + 2NH3  
[image: image92.wmf]®

AgC≡CAg    + 2NH4NO3  (0,25 điểm)
- Dùng dung dịch Br2 dư chỉ có C2H4 làm nhạt màu dung dịch Br2 nhận được  C2H4. (0,125 điểm)
Phương trình phản ứng:

C3H6  + Br2
[image: image93.wmf]®

 C3H6 Br2   (0,25 điểm)
Còn lại: C2H6                               (0,25 điểm) 

Câu 2. (1 điểm) 

(1) C3H6 
[image: image94.wmf]¾
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 CH4 + C2H4                            (0,25 điểm)
(2) 2CH4 
[image: image95.wmf]¾
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C2H2 + 3 H2                       (0,25 điểm)
(3) C2H2  + H2   
[image: image96.wmf]¾
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    C2H4               (0,25 điểm)
(4) C2H4  
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-(-CH2-CH2-)n-               (0,25 điểm)
Câu 3. (1 điểm) 

- Viết đúng 3 đồng phân.      (0,5 điểm)

- Gọi tên đúng 3 đồng phân. (0,5 điểm)
Câu 4. (1 điểm) 

a) n
[image: image98.wmf]2

H

= 0,1875 (mol) 
[image: image99.wmf]Þ

 nC
[image: image100.wmf]n

 H2
[image: image101.wmf]n

 + 1OH   = 0,375 (mol)          (0,25 điểm)

[image: image102.wmf]Þ

 MC
[image: image103.wmf]n

 H2
[image: image104.wmf]n

 + 1OH   = 37,6 
[image: image105.wmf]Þ



 EMBED Equation.3 [image: image106.wmf]n

 = 1,4                                     (0,125 điểm)    


[image: image107.wmf]Þ

CH3OH; C2H5OH                                                                     (0,125 điểm)    

b) n CH3OH = x; n C2H5OH = y 


[image: image108.wmf]î

í

ì

=

+

=

+

2

,

28

46

32

75

,

0

y

x

y

x
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[image: image110.wmf]Þ

% CH3OH = 51,06%; % C2H5OH = 48,94%;                         (0,25 điểm)    

Câu 5. (1 điểm) A= CH4O ; B=C3H8O
B. Dành cho chương trình nâng cao

Câu 1. (1 điểm)
- Dùng dung dịch AgNO3/NH3 dư thì chỉ có C3H4 phản ứng tạo kết tủa AgC≡C-CH3 vàng nhận được C3H4. (0,125 điểm)
Phương trình phản ứng:

C3H4   + AgNO3   + 2NH3  
[image: image111.wmf]®

AgC≡C-CH3  + NH4NO3  (0,25 điểm)
- Dùng dung dịch Br2 dư chỉ có C3H6 làm nhạt màu dung dịch Br2 nhận được  C4H6. (0,125 điểm)
Phương trình phản ứng:

C3H6  + Br2
[image: image112.wmf]®

 C3H6Br2    (0,25 điểm)
Còn lại: C2H6                                (0,25 điểm) 

Câu 2. (1 điểm)
(1) C6H6  + Br2 khan 
[image: image113.wmf]¾
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 C6H5Br  + HBr                             (0,25 điểm)
(2) C6H5Br  + 2NaOH 
[image: image114.wmf]¾

¾

¾

®

¾

pcao

cao

t

,

0

 C6H5ONa  + NaBr + H2O    (0,25 điểm)
(3) C6H5ONa    + CO2 + H2O 
[image: image115.wmf]¾
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 C6H5OH   + NaHCO3             (0,25 điểm)
(4) C6H5OH   + 3Br2 
[image: image116.wmf]¾
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 C6H2 Br3(OH) + 3HBr                      (0,25 điểm)
Câu 3. (1 điểm)
- Viết đúng 2 đồng phân ankađien và gọi tên.      (0,5 điểm)

- Viết đúng 2 đồng phân ankin và gọi tên.            (0,5 điểm)
Câu 4. (1 điểm) 

a) 
[image: image117.wmf]2

CO

n

= 0,03 (mol); 
[image: image118.wmf]O

H
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2

= 0,04 (mol) 
[image: image119.wmf]Þ


[image: image120.wmf]ancol

n

= 0,01 (mol)                                   (0,25 điểm)    

Số C = 3  
[image: image121.wmf]Þ

  A: C3H8O                                                                                            (0,25 điểm)    

Theo giả thiết A là ancol bậc I 
[image: image122.wmf]Þ

  A có công thức cấu tạo: CH3- CH2-CH2-OH     (0,25 điểm)    
b) mA = 0,01 . 60 = 0,6 g                                                                                              (0,25 điểm)    

Câu 5. (1 điểm) H= 80%
Mọi cách giải khác hợp lí đều được điểm tối đa
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